BÁO CÁO MẶT HÀNG CÀ PHÊ NĂM 2008
Thế giới
Thị trường cà phê thế giới năm 2008 biến động phức tạp, giá tăng mạnh vào quý I rồi bình ổn trở lại trước khi tiếp tục tăng mạnh vào cuối quý II, sau đó thị trường duy trì mức giá khá cao trong quý III và bắt đầu sụt giảm trong 3 tháng cuối năm.

Đồng đôla Mỹ tăng giá so với hầu hết những loại tiền mạnh khác, đặc biệt là của những nước xuất khẩu như Braxin đã góp phần làm tăng chi phí để nhập khẩu mặt hàng này của các nhà đầu tư. Mối quan tâm của thị trường còn tập trung vào lượng cà phê mới thu hoạch từ các nước xuất khẩu có niên vụ bắt đầu trong tháng 10 được dự báo sẽ tăng cả về chất là lượng. Sản lượng cà phê niên vụ này sẽ tăng tại các nước như Ethiopia, Ấn Độ và Việt Nam, trong khi tại một số nước sản xuất cà phê quan trọng của khu vực Mỹ latinh thời tiết không thuận lợi lại khiến sản lượng sụt giảm.

Những dự báo sơ bộ về niên vụ cà phê 2009/10 cho thấy sản lượng sẽ giảm đi, chủ yếu do vụ thu hoạch tại Braxin giảm. Theo ước tính của CONAB, cơ quan Chính phủ có trách nhiệm dự báo nông nghiệp của Braxin, sản lượng cà phê của nước này sẽ đạt từ 36,9-38,8 triệu bao, bao gồm từ 26,9-28,3 triệu bao arabica và 10-10,5 triệu bao robusta.
Xuất khẩu cà phê từ tất cả các nước xuất khẩu trong tháng 12/08 đạt 8,9 triệu bao, mang lại 96,6 triệu bao cho cả năm 2008, tăng nhẹ so với 96,4 triệu bao năm 2007. Xuất khẩu cà phê Braxin và Việt Nam trong tháng 12/08 đạt mức cao nhất trong năm- 3,2 và 2,3 triệu bao.

Biến động giá cả
Trong tháng 12, mức giá cà phê bình quân mà Tổ chức cà phê thế giới (ICO) tổng hợp chỉ đạt 103,07 UScent/lb, giảm tới 4,5% so với mức 107,88 UScent/lb của tháng 11. Sự suy giảm thể hiện rõ rệt với mặt hàng cà phê robusta- giảm 9,1%, trong khi cà phê arabica Côlômbia lại chịu ít sức ép hơn và tăng nhẹ 0,3%.

Bảng 1: Bảng tổng hợp giá cà phê thế giới của ICO
ĐVT: US cents/lb
	
	ICO
tổng hợp
	Cà phê
Arabica
Colombia
	Cà phê
Arabica
khác
	Brazilian
Natural
	Cà phê
Robusta
	New
York
	London

	Năm 2008

	Tháng 1/08
	122,33
	 42,66 
	139,86 
	127,93
	 99,21
	 138,52
	 91,70

	Tháng 2/08
	138,82
	 59,90
	 157,29 
	143,78 
	115,45
	 155,83
	108,17

	Tháng 3/08
	136,17 
	151,64 
	149,89
	 136,41
	 21,92 
	146,75
	 13,77

	Tháng 4/08
	126,55
	 42,04 
	140,70 
	127,67
	111,29 
	136,23 
	103,48

	Tháng 5/08
	126,76
	 43,60 
	141,95 
	129,52
	 08,88
	 137,03 
	100,89

	Tháng 6/08
	130,51 
	149,15 
	146,15 
	133,65 
	111,34 
	143,59 
	102,98

	Tháng 7/08
	132,78 
	151,18 
	147,36 
	134,80 
	115,23 
	144,31
	 06,49

	Tháng 8/08
	131,14
	 51,03
	 146,43
	 133,28 
	112,56 
	144,26
	 03,85

	Tháng 9/08
	 126,69
	 48,36
	 143,27
	 130,26
	105,38
	 140,72
	 97,50


	Tháng 10/08
	108,31 
	130,99 
	123,59 
	110,27 
	88,77 
	121,11 
	81,49

	Tháng 11/08
	107,88 
	130,45 
	121,89
	 107,96 
	90,76 
	117,23
	 81,07

	Tháng 12/08
	103,07 
	130,89 
	118,97 
	103,46
	 82,51 
	111,91 
	74,71

	Bình quân năm

	2003 
	51,91 
	65,33 
	64,20
	 50,31
	 36,95
	 65,24
	 34,11

	2004 
	62,15 
	81,44 
	80,47 
	68,97 
	35,99
	 79,53
	32,85

	2005 
	89,36 
	115,73
	 114,86 
	102,29 
	50,55 
	111,38 
	46,80

	2006 
	95,75 
	116,80
	 114,40 
	103,92
	 67,55 
	112,30 
	59,77

	2007 
	107,68 
	125,57 
	123,55
	 111,79 
	86,60 
	121,83 
	78,56

	2008 
	124,25
	 144,32 
	139,78 
	126,59 
	105,28 
	136,46 
	97,18

	So sánh giữa tháng 12/08 và tháng 11/08 (%)

	
	-4,46 
	0,34 
	-2,40
	 -4,17 
	-9,09 
	-4,54
	 -7,85

	So sánh giữa tháng 12/08 và tháng 12/07 (%)

	
	-12,77
	 -6,59
	 -13,53
	 -17,84 
	-9,72
	 -17,15 
	-11,71

	So sánh giữa tháng 12/08  và bình quân năm 2007 (%)

	
	-4,28 
	4,24
	 -3,71
	 -7,45
	 -4,72
	 -8,14
	 -4,90

	Biến động giá (%)

	Tháng 1/08
	 0,86
	 0,99
	 1,01 
	1,02
	 0,96
	 1,41
	 0,98

	Tháng 2/08
	1,34 
	1,15 
	1,15 
	1,26 
	1,86 
	1,51 
	1,88

	Tháng 3/08
	 2,66 
	2,68 
	2,74 
	2,81 
	3,23 
	3,02 
	3,37

	Tháng 4/08
	1,39 
	1,57 
	1,54 
	1,58 
	1,44 
	2,02 
	1,77

	Tháng 5/08
	 1,15 
	1,29 
	1,32
	 1,23 
	1,54 
	2,01 
	1,54

	Tháng 6/08
	1,58 
	1,69 
	1,69 
	1,68 
	1,58 
	2,02 
	1,78

	Tháng 7/08
	1,32
	 1,21 
	1,22 
	1,25 
	1,71 
	1,75 
	1,90

	Tháng 8/08
	 1,31
	 1,27
	 1,31 
	1,30
	 1,79 
	1,64
	 1,82

	Tháng 9/08
	1,08
	 1,21 
	1,22
	 1,20 
	1,24 
	2,04 
	1,56

	Tháng 10/08
	1,48 
	1,86 
	1,86 
	2,05 
	2,20 
	2,15 
	2,47

	Tháng 11/08
	 1,35
	 1,23
	 1,30 
	1,35 
	2,15 
	1,78 
	2,48

	Tháng 12/08
	1,43
	 1,51
	 1,71 
	1,65 
	1,51
	 2,22 
	1,62


(Nguồn: ICO)
Niên vụ 2008/09, sản lượng cà phê thế giới ước đạt 133,4 triệu bao, tăng so với 116,2 triệu bao của niên vụ trước (Bảng 2).

Bảng 2: Sản lượng cà phê tại các nước xuất khẩu
ĐVT: nghìn bao loại 60kg/bao

	Niên vụ
	2005
	2006
	2007
	2008
	So sánh

2008 và 2007

	TỔNG
	109 630
	126 820
	116 224
	133 385
	14,77

	Châu Phi
	13 044
	15 233
	14 616
	17 634
	20,65

	Cameroon 
	849
	836
	602
	800
	32,92

	Côte d'Ivoire
	1 962
	2 847
	2 150
	2 500
	16,30

	Ethiopia
	4 003
	4 636
	4 906
	6 133
	25,02

	Kênya 
	660
	826
	652
	950
	45,68

	Tanzania 
	804
	822
	810
	917
	13,20

	Uganda
	2 159
	2 700
	3 250
	3 500
	7,69

	Khác
	2 607
	2 565
	2 247
	2 834
	26,12

	Arabicas
	6 556
	7 415
	7 388
	9 626
	30,29

	Robustas 
	6 488
	7 818
	7 228
	8 008
	10,79

	Châu Á và Châu đại dương 
	29 715
	33 581
	29 626
	33 376
	12,66

	Ấn Độ
	4 396
	5 079
	4 148
	4 883
	17,72

	Inđônêsia
	8 659
	6 650
	6 371
	5 833
	-8,45

	Papua New Guinea 
	1 268
	807
	968
	850
	-12,16

	Thái Lan
	999
	766
	825
	825
	26,26

	Việt Nam 
	13 542
	19 340
	16 467
	19 500
	18,42

	Khác
	851
	939
	1 019
	1 485
	45,74

	Arabicas 
	3 893
	3 460
	3 318
	3 520
	6,07

	Robustas 
	25 821
	30 121
	26 308
	29 856
	13,49

	Mêhicô và Trung Mỹ
	17 118
	16 936
	18 270
	18 301
	0,17

	Costa Rica 
	1 778
	1 580
	1 784
	1 822
	4,64

	El Salvador 
	1 502
	1 371
	1 626
	1 448
	-10,96

	Goatêmala 
	3 676
	3 950
	4 100
	3 900
	-4,87

	Honđuras 
	3 204
	3 461
	3 842
	3 833
	-0,22

	Mêhicô
	4 225
	4 200
	4 150
	4 500
	8,42

	Nicaragua    
	1 718
	1 300
	1 700
	1 600
	-5,88

	Khác
	1 016
	1 073
	1 068
	1 198
	12,15

	Arabicas 
	16 982
	16 801
	18 146
	18 157
	0,06

	Robustas   
	136
	135
	124
	144
	15,99

	Nam Mỹ 
	49 753
	61 071
	53 711
	64 075
	19,29

	Brazil 
	32 944
	42 512
	36 070
	45 992
	27,51

	Côlômbia 
	12 329
	12 153
	12 515
	12 300
	-1,71

	Ecuador 
	1 120
	1 167
	1 110
	640
	-42,36

	Pêru 
	2 419
	4 249
	2 953
	4 102
	38,91

	Khác
	941
	990
	1 063
	1 041
	-2,09

	Arabicas 
	40 091
	51 262
	42 457
	53 208
	25,32

	Robustas 
	9 662
	9 808
	11 255
	10 867
	-3,44

	TỔNG
	109 630
	126 820
	116 224
	133 385
	14,77

	Arabica Côlômbia
	13 487
	13 488
	13 685
	13 837
	1,11

	Arabica khác 
	25 206
	26 974
	26 845
	29 004
	8,04

	Brazilian Naturals 
	28 829
	38 476
	30 779
	41 669
	35,38

	Arabicas 
	67 523
	78 938
	71 307
	84 510
	19,09

	Robustas 
	42 107
	47 882
	44 906
	48 875
	8,82

	TỔNG 
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	

	Arabica Côlômbia
	12,30
	10,64
	11,77
	10,37
	

	Arabica khác 
	22,99
	21,27
	23,10
	21,74
	

	Brazilian Naturals 
	26,30
	30,34
	26,48
	31,24
	

	Robustas 
	38,41
	37,76
	38,65
	36,64
	

	Arabicas 
	61,59
	62,24
	61,35
	63,36
	

	Robustas 
	38,41
	37,76
	38,65
	36,64
	


(Nguồn: ICO)

Những trận mưa lớn tại Côlômbia và Trung Mỹ khiến sản lượng thu hoạch tại đây có khả năng giảm còn khoảng 300,000 - 500,000 bao. 
Braxin cũng đã công bố dự báo đầu tiên về sản lượng cà phê niên vụ 2009/10, đạt từ 36,9 – 38,8 triệu bao, với khoảng 26,9 – 28,3 triệu bao Arabicas và khoảng 10 – 10,5 triệu bao Robustas. Mức dự báo trên đã giảm khoảng 16 - 20% so với niên vụ 2008/09.

Xuất khẩu cà phê trong tháng 12/2008 đạt 8,9 triệu bao, mang lại tổng khối lượng cà phê xuất khẩu của thế giới trong năm 2008 đạt 96,6 triệu bao, tăng 0,26% so với 96,4 triệu bao trong năm 2007 (Bảng 3).

Bảng 3: Tổng khối lượng các loại cà phê xuất khẩu (từ tháng 1-12 năm 2007 và 2008)
ĐVT: nghìn bao

	
	2007
	2008
	So sánh

	TỔNG
	96 367
	96 622
	0,26

	Arabica Colombia
	12 690
	12 207
	-3,81

	Arabica khác 
	20 928
	22 280
	6,46

	Brazilian Naturals 
	28 745
	28 938
	0,67

	Robusta
	34 005
	33 198
	-2,37

	Arabicas
	62 362
	63 424
	1,7

	Robustas 
	34 005 
	33 198
	-2,37


(Nguồn: ICO)

Bảng 4: Khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê cả năm (Từ năm 2004 – 2007)
ĐVT: khối lượng – nghìn bao; giá trị – tỷ USD

	
	2004
	2005
	2006
	2007

	Arabica Colombia

	- Khối lượng 
	11,39 
	12,04 
	12,01 
	12,69

	- Giá trị 
	1,22 
	1,79 
	1,87 
	2,12

	Arabica khác 

	- Khối lượng 
	21,09
	 18,63 
	21,33
	 20,93

	- Giá trị 
	2,05
	 2,55
	 3,02 
	3,20

	Brazilian Naturals

	- Khối lượng 
	27,31
	 26,52
	 28,51 
	28,74

	- Giá trị 
	2,16
	 3,13 
	3,59
	 4,07

	Robustas

	- Khối lượng 
	 31,29 
	30,41 
	30,37 
	34,01

	- Giá trị 
	 1,48 
	1,82 
	2,38 
	3,35

	Tổng
	
	
	
	

	- Khối lượng 
	91,07
	 87,60 
	92,21 
	96,37

	- Giá trị 
	 6,91
	 9,29 
	10,85 
	12,74


(Nguồn: ICO)

Ước tính sơ bộ tiêu thụ cà phê thế giới trong năm 2008 đạt thấp nhất là 128 triệu bao so với khoảng 125 triệu bao trong năm 2007 (Bảng 5). Mặc dù vẫn còn quá sớm để đánh giá hết những tác động của khủng hoảng tài chính đến tiêu thụ cà phê, nhưng những số liệu ban đầu cho thấy tình hình vẫn rất khả quan. Các báo cáo về doanh thu từ bán lẻ thực phẩm không có sự sụt giảm như các mặt hàng khác, chẳng hạn như đồ may mặc và bất động sản. 
Tiêu thụ cà phê thế giới đã tăng trưởng khá vững từ năm 2000 đến nay với tốc độ tăng bình quân trên 2,5%. Nếu tốc độ tăng này được duy trì thì tiêu thụ cà phê có thể đạt trên 132 triệu bao trong năm  2009 và 134 triệu bao năm 2010.

Bảng 5: Tiêu thụ cà phê thế giới (2003 – 2007)
ĐVT: nghìn bao
	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007(*)

	Tổng 
	112 919
	118 437
	118 389
	121 424
	125 028

	Các nước sản xuất 
	28 374
	29 498
	30 442
	31 653
	33 181

	Brazil
	14 088
	14 763
	15 363
	16 100
	16 900

	Mêhicô 
	1 500
	1 500
	1 556
	1 794
	2 050

	Inđônêsia
	1 958
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000

	Ethiopia
	1 833
	1 833
	1 833
	1 833
	1 833

	Côloômbia 
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400

	Ấn Độ
	1 142
	1 188
	1 272
	1 337
	1 360

	Philippines 
	873
	917
	917
	917
	989

	Việt Nam
	500
	500
	500
	604
	938

	Venezuela 
	693
	700
	703
	723
	760

	Khác
	4 389
	4698
	4 899
	4 945
	4 952

	Các nước nhập khẩu 
	84 544
	88 939
	87 947
	89 771
	91 847

	EU
	39 738
	41 193
	39 276
	40 941
	40 571

	Đức
	9 499
	10 445
	8 665
	9 151
	8 627

	Italy
	5 507
	5 469
	5 552
	5 593
	5 799

	Pháp
	5 394
	4 929
	4 787
	5 278
	5 621

	Tây Ban Nha
	2 740
	2 705
	3 007
	3 017
	3 198

	Anh
	2 236
	2 458
	2 680
	3 059
	2 824

	Hà Lan 
	1 743
	1 978
	1 927
	2 129
	2 292

	Ba Lan
	2 242
	2 281
	2 267
	1 953
	1 531

	Thuỵ Điển
	1 178
	1 234
	1 170
	1 315
	1 244

	Belgium 
	1 579
	1 396
	1 158
	1 537
	1 103

	Phần Lan
	966
	1 034
	1 102
	1 047
	1 057

	Hy Lạp
	929
	871
	870
	857
	1 015

	Khác
	5 725
	6 392
	6 091
	6 007
	6 260

	Mỹ
	20 193
	20 973
	20 998
	20 667
	21 033

	Nhật Bản
	6 770
	7 117
	7 128
	7 268
	7 282

	Các nước NK khác
	17 844
	19 656
	20 545
	20 894
	22 960

	LB Nga 
	3 582
	3 086
	3 212
	3 263
	4 055

	Canada 
	2 146
	2 747
	2 794
	3 098
	3 535

	Algeria 
	1 752
	2 159
	1 892
	1 836
	1 968

	Hà Quốc 
	1 305
	1 401
	1 394
	1 437
	1 425

	Ukraine
	647
	739
	1 025
	968
	1 057

	Australia
	873
	864
	1 039
	992
	1 031

	Khác
	7 538
	8 660
	9 189
	9 300
	9 890


(*) Ước tính sơ bộ
(Nguồn: ICO)
Bảng 6 và 7 cho thấy mức tiêu thụ cà phê trên đầu người tại các nước xuất khẩu và nhập khẩu.  Bảng 8 cho thấy giá bán lẻ cà phê tại một số nước nhập khẩu trong tháng 6 (từ năm 2006 đến 2008). Mức giá trên đã tăng trên 15% tại hầu hết các thị trường, đây là kết quả của việc giá cà phê tươi liên tục tăng lên trong giai đoạn trên, không tính đến khoảng thời gian giá điều chỉnh giảm từ tháng 9/08 khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu lan rộng.

Bảng 6: Tiêu thụ cà phê trên đầu người tại các nước xuất khẩu cà phê (2003 – 2007)
ĐVT: kg
	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Brazil
	4,65
	4,81
	4,93
	5,10
	5,29

	Costa Rica 
	3,40
	4,17
	5,04
	4,77
	4,18

	Honduras 
	1,83
	1,86
	2,02
	1,98
	2,43

	CH Dominican
	2,22
	2,31
	2,39
	2,36
	2,32

	Haiti 
	2,27
	2,23
	2,19
	2,16
	2,13

	Nicaragua 
	2,10
	2,12
	2,09
	2,06
	2,04

	El Salvador 
	1,42
	1,44
	1,62
	1,85
	1,96

	Côlômbia 
	1,92
	1,90
	1,87
	1,84
	1,82

	Venezuela 
	1,61
	1,60
	1,58
	1,59
	1,65

	Madagascar 
	1,03
	1,43
	1,50
	1,46
	1,42

	Guatemala 
	1,49
	1,45
	1,42
	1,38
	1,35

	Ethiopia 
	1,47
	1,43
	1,39
	1,36
	1,32

	Panama 
	1,29
	1,26
	1,24
	1,22
	1,20

	Cuba
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	Mêhicô
	0,88
	0,87
	0,90
	1,02
	1,15

	Côte d'Ivoire 
	1,06
	1,04
	1,02
	1,00
	0,99

	Ecuador
	0,70
	0,70
	0,69
	0,68
	0,67

	Philippines
	0,65
	0,66
	0,65
	0,64
	0,67

	Việt Nam
	0,36
	0,36
	0,35
	0,42
	0,64

	Inđônêsia
	0,53
	0,54
	0,53
	0,52
	0,52


(Nguồn: ICO)

Bảng 7: Tiêu thụ cà phê trên đầu người tại các nước nhập khẩu cà phê (2003 – 2007)

ĐVT: kg
	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Algeria 
	3,30
	4,00
	3,46
	3,30
	3,49

	Australia 
	2,64
	2,58
	3,07
	2,90
	2,98

	Canada
	4,07
	5,16
	5,20
	5,71
	6,45

	EU
	4,89
	5,06
	4,81
	5,00
	4,94

	Austria 
	5,26
	7,24
	5,59
	4,41
	6,08

	Belgium 
	9,18
	8,09
	6,68
	8,84
	6,33

	Bulgaria 
	3,04
	2,81
	3,33
	3,28
	2,86

	Cyprus 
	3,89
	4,32
	4,97
	3,92
	4,89

	CH Séc 
	3,66
	3,56
	3,87
	3,72
	4,00

	Đan Mạch
	8,06
	9,43
	8,80
	9,09
	8,75

	Estonia 
	5,08
	5,71
	6,48
	7,48
	4,53

	Phần Lan
	11,10
	11,87
	12,60
	11,94
	12,01

	Pháp
	5,37
	4,88
	4,71
	5,16
	5,47

	Đức
	6,90
	7,58
	6,29
	6,64
	6,27

	Hy lạp
	5,04
	4,72
	4,70
	4,62
	5,46

	Hungary 
	3,82
	4,20
	3,39
	3,57
	3,12

	Ai Len
	2,27
	3,31
	3,23
	2,88
	3,41

	Italy
	5,67
	5,61
	5,68
	5,71
	5,91

	Latvia 
	4,08
	4,01
	3,76
	4,74
	3,44

	Lithuania 
	3,01
	3,44
	3,38
	3,76
	4,07

	Luxembourg
	12,07
	15,67
	11,66
	13,49
	16,65

	Malta 
	1,58
	2,33
	2,44
	4,32
	2,33

	Hà Lan
	6,46
	7,30
	7,08
	7,80
	8,38

	Ba Lan
	3,51
	3,58
	3,56
	3,07
	2,41

	Bồ Đào Nha
	3,79
	3,93
	3,74
	3,85
	4,28

	Romania
	2,08
	2,26
	2,38
	2,33
	2,30

	Slovakia 
	3,18
	3,15
	3,26
	3,13
	3,97

	Slovenia
	5,02
	5,55
	5,44
	5,27
	5,85

	Tây Ban Nha
	3,91
	3,79
	4,16
	4,12
	4,33

	Thuỵ Điển
	7,89
	8,22
	7,76
	8,69
	8,19

	Anh
	2,25
	2,46
	2,67
	3,03
	2,79

	Nhật Bản
	3,18
	3,34
	3,34
	3,41
	3,41

	Hàn Quốc 
	1,65
	1,76
	1,75
	1,79
	1,77

	Norway 
	8,95
	9,23
	9,61
	9,27
	9,85

	LB Nga 
	1,48
	1,28
	1,34
	1,37
	1,71

	Thuỵ Sỹ
	6,95
	5,86
	8,89
	7,51
	7,93

	Ukraine 
	0,82
	0,94
	1,31
	1,25
	1,37

	Mỹ
	4,12
	4,24
	4,20
	4,09
	4,13


(Nguồn: ICO)

Bảng 8: Giá bán lẻ cà phê rang xay tại các nước nhập khẩu
ĐVT: UScent/lb
	
	Tháng 6
	So sánh 2008 -2007 (%)

	
	2006
	2007
	2008
	

	EU

	Austria 
	422,27
	428,46
	499,45
	16,57

	Belgium 
	441,20
	484,45
	584,80
	20,72

	Cyprus
	539,40
	562,96
	652,53
	15,91

	Đan Mạch
	448,67
	471,08
	580,47
	23,22

	Phần Lan
	293,75
	318,91
	395,05
	23,87

	Pháp
	300,64
	333,52
	403,51
	20,99

	Đức
	440,63
	467,41
	544,59
	16,51

	Italy 
	633,40 
	686,51
	831,70
	21,15

	Latvia
	437,22
	470,91
	644,26
	36,81

	Luxembourg 
	647,17
	654,86
	809,84
	23,67

	Malta (*)
	1 111,10
	1 185,21
	1 395,36
	17,73

	Hà Lan
	399,32 
	435,76
	
	

	Ba Lan
	268,90
	330,31
	490,94
	48,63

	Bồ Đào Nha
	476,77
	498,45
	610,20
	22,42

	Slovakia 
	302,46
	375,87
	557,23
	48,25

	Slovenia 
	397,06
	447,93
	548,83
	22,52

	Tây Ban Nha
	341,94
	374,90
	451,48
	20,43

	Thuỵ Điển
	319,09
	345,13
	411,95
	19,36

	Anh (*) 
	1 530,39
	1 783,40
	1 719,25
	-3,60

	Nhật Bản
	798,04
	750,20
	906,35
	20,81

	Norway
	416,40
	397,97
	555,61
	39,61

	Thuỵ Sỹ
	
	
	
	

	Mỹ
	315,80
	340,70
	
	


(*) cà phê hoà tan
(Nguồn: ICO)

Kể từ tháng 9/08, giá cà phê đã bước vào thời kỳ suy giảm dưới tác động của sự tăng giá đồng đôla Mỹ trong bối cảnh suy thoái linh tế toàn cầu. Do cán cân cung-cầu cà phê khá cân bằng nên sự biến động của giá cà phê sẽ phục thuộc rất nhiều vào dòng xuất khẩu trong năm 2009. Đối với niên vụ 2009/10, sản lượng cà phê thu hoạch tại Brazil dự báo sẽ giảm đi, đồng thời làm nguồn cung cà phê thế giới giai đoạn này giảm ít nhất 5 triệu bao. Bức tranh thị trường cà phê thế giới sẽ rõ nét hơn khi các ước tính về sản lượng cà phê của các nước được công bố trong vài tháng tới.
Việt Nam
Theo ước tính sơ bộ của Bộ Nông nghiệp & PTNT, trong năm 2008 diện tích trồng, năng suất và sản lượng cà phê đều tăng so với năm trước, trong đó các tỉnh miền Nam tăng mạnh hơn, bù đắp cho lượng sụt giảm tại miền Bắc.
Bảng 9: Ước diện tích, năng suất và sản lượng cà phê năm 2008

(ĐVT : DT 1000 ha ; NS tạ/ha ; SL 1000 tấn)

	Chỉ tiêu
	Sơ bộ năm 2008
	Năm 2008 so với năm 2007 (%)

	
	Tổng số
	Miền Bắc
	Miền Nam
	Tổng số
	Miền Bắc
	Miền Nam

	DT gieo trồng
	525,1
	11,1
	514,0
	103,1
	101,2
	103,1

	DT cho sản phẩm
	500,2
	8,4
	491,8
	102,3
	103,6
	102,3

	Năng suất
	19,9
	13,6
	20,0
	101,0
	86,1
	106,4

	Sản lượng
	996,3
	11,4
	984,9
	103,6
	89,3
	103,8


Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của nước ta trong tháng 12/2008 đạt 185.987 tấn, kim ngạch 310 triệu USD. Tính chung cả năm 2008, xuất khẩu cà phê đạt khối lượng 1,06 triệu tấn và kim ngạch 2,11 tỷ USD. Đức tiếp tục là nước nhập khẩu cà phê Việt Nam hàng đầu; tiếp theo là Hoa Kỳ, Bỉ và Italia.
Bảng 10: Thị trường xuất khẩu chính của cà phê Việt Nam tháng 12/2008 và cả năm 2008

	Tên nước
	Tháng 12/2008
	Năm 2008

	
	Lượng (tấn)
	Giá trị (USD)
	Lượng (tấn)
	Giá trị (USD)

	Tổng
	185.987
	310.539.203
	1.059.506
	2.111.187.237

	TRUNG QUỐC
	2.661
	4.527.948
	16.463
	31.519.810

	HÀ LAN
	2.786
	4.882.724
	16.080
	32.179.622

	MALAIXIA
	2.142
	3.411.152
	18.367
	37.843.523

	NGA
	3.113
	5.251.767
	20.433
	39.705.812

	SINGAPO
	4.150
	6.750.499
	23.342
	46.602.527

	PHÁP
	4.069
	6.686.565
	24.362
	47.462.247

	THỤY SỸ
	4.666
	7.552.793
	29.370
	54.365.831

	ANH
	6.180
	9.868.918
	35.157
	69.330.889

	HÀN QUỐC
	2.970
	5.036.026
	42.191
	82.915.205

	NHẬT BẢN
	4.859
	8.547.146
	59.190
	127.432.232

	TÂY BAN NHA
	10.257
	16.577.692
	73.709
	148.369.192

	BỈ
	36.268
	60.353.309
	88.456
	168.056.827

	ITALIA
	20.426
	33.675.842
	86.438
	171.164.263

	HOA KỲ
	17.227
	29.000.522
	106.393
	210.770.066

	ĐỨC
	20.025
	33.766.533
	136.023
	273.834.873


(Nguồn: Tổng cục Hải quan)
[image: image1.emf]Giá cà phê Việt Nam xuất khẩu năm 2008

(Nguồn: Agroviet)
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Giá cà phê trong nước từ đầu năm đến nay biến động phức tạp theo diễn biến chung của thị trường cà phê thế giới. Nhân tố tác động mạnh đến giá cà phê xuất khẩu phải kể đến sự bất ổn của tỷ giá đồng đôla. Khi đôla Mỹ xuống giá giá cà phê thường tăng lên do hoạt động mua vào được kích thích và ngược lại. 
Tại Trung tâm giao dịch cà phê Đắk Lắk, giá bán buôn cà phê vối nhân xô tăng mạnh vào tháng 3/2008 và trong giai đoạn tháng 7-8, nhưng từ tháng 9 giá cà phê dần đi xuống. Giá cà phê vối nhân xô tại Trung tâm giao dịch cà phê Đắk Lắk thời điểm cuối năm chỉ đạt 24.300 đ/kg so với mức đỉnh 40.400 đ/kg đã đạt được hồi đầu tháng 3 và 28.000 đ/kg ngày đầu năm. Tốc độ giảm giá cà phê mạnh nhất vào quý III, sang quý IV đà giảm giá đã chững lại nhưng giá cà phê vẫn chưa hồi phục trở lại mà liên tục dao động quanh khoảng giá hẹp từ 23.500-26.000 đ/kg. Dự báo thời gian tới giá cà phê sẽ bứt phá khỏi khoảng giá này nhưng chưa thể [image: image2.emf]Giá bán buôn cà phê vối nhân xô tại Đắk Lắk

năm 2008 (Nguồn: Agroviet)
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trở lại mức giá cao hồi cuối tháng 6 mà đạt quanh mức 30.000-33.000 đ/kg.
Giá xuất khẩu cà phê nước ta cũng có chung diễn biến tăng, giảm với giá cà phê trong nước: từ mức giá 1.810 USD/tấn ngày đầu năm, tăng mạnh lên mức đỉnh 2.635 USD/tấn, sau đó giảm dần và đạt mức thấp nhất 1.400 USD/tấn (FOB) vào ngày cuối năm.
Việt Nam đã kết thúc thắng lợi niên vụ cà phê 2007- 2008 với kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên vượt ngưỡng 2 tỷ USD. Tuy nhiên bước vào niên vụ mới 2008/2009, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Để nâng cao hiệu quả sản xuất và xuất khẩu cà phê, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam đề nghị: Về trồng trọt chế biến cần đảm bảo phát triển bền vững như: áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM) và thực hành chế biến tốt (GMP). Tìm biện pháp hạ giá thành sản xuất thông qua việc bón phân, tưới nước một cách khoa học. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân thu hái cà phê chín và có biện pháp bảo vệ vườn cà phê để người dân an tâm thu hoạch. Các doanh nghiệp cần tập trung đầu tư đổi mới khâu chế biến, sản xuất các sản phẩm cà phê giá trị gia tăng. Các cơ quan quản lý nhà nước cần nghiên cứu tiêu chuẩn để tiêu chuẩn cà phê Việt Nam hài hòa với tiêu chuẩn cà phê thế giới. 


Các doanh nghiệp và Hiệp hội đề nghị Chính phủ, Ngân hàng nhà nước ưu tiên vốn và có lãi suất hợp lý cho ngành cà phê; đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu cà phê được vay ngoại tệ (và trả bằng ngoại tệ thu được khi xuất khẩu), tránh tình trạng doanh nghiệp và người dân bán đổ bán tháo cà phê khi giá thị trường xuống thấp.
Phạm Như Quỳnh
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